
Biểu 2: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số 433/NQ-HĐND ngày  20/ 9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng
lực

thiết kế

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết KH
năm 2025 Lũy kế

khối
lượng

thực hiện

Dự kiến KH đầu tư công trung hạn ngân
sách địa phương giai đoạn 2026-2030

Ghi chú
Số quyết

định ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Trong
đó:
Ứng
trước

KH vốn

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong
đó:

NSĐP
Tổng số

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13

TỔNG CỘNG: 404.664 120.105 21.633 21.633 0 21.633 377.532 377.532 7.335

A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN
ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 302.390 17.830 16.132 16.132 0 16.132 286.258 286.258 1.698

I Dự án hoàn thành đưa vào sử
dụng đến ngày 31/12/2025 17.830 17.830 16.132 16.132 0 16.132 1.698 1.698 1.698

1
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở MTTQ
và các đoàn thể huyện Tràng
Định

2023
2918 -

31/10/202
2

4.930 4.930 4.170 4.170 4.170 760 760 760

2
Cải tạo, sửa chữa các phòng làm
việc trụ sở của Huyện Ủy Tràng
Định

773-
28/3/2022 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500 300 300 300

3 Đường GTNT Khau Luông - Cò
Vài, xã Kim Đồng

2021-
2023

2623-
13/09/202

1
6.038 6.038 5.542 5.542 5.542 496 496 496

4 Kè chống sạt lở đoạn Nhà Văn
hóa khu 5 đến UBND huyện

2884-
19/10/202

1
5.062 5.062 4.920 4.920 4.920 142 142 142

II Dự án khởi công mới giai đoạn
2026 - 2030 218.500 0 0 0 0 0 218.500 218.500 0

Năm 2026 45.100 0 0 0 0 0 45.100 45.100

1 Sửa chữa Trung tâm hội nghị và
lắp đặt màn hình Led 2026 4.500 4.500 4.500

2 Quy hoạch chi tiêt thị trấn Thất
Khê 2026 3000 3.000 3.000

3 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
MN Tân Tiến xã Tân Tiến 2026 4.200 4.200 4.200 Đạt CSVC mức

tối thiểu

4 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
TH Tân Tiến xã Tân Tiến 2026 14.500 14.500 14.500 Đạt CSVC mức 1

5 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
THCS Tân Tiến xã Tân Tiến 2026 14.900 14.900 14.900 Đạt CSVC mức 1
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6
San ủi GPMB khu trụ sở hành
chính Thị trấn Thất Khê (Sau sáp
nhập)

Thất Khê 2027
4000 4.000 4.000

Năm 2027 55.800 0 0 0 0 0 55.800 55.800 0

7 Xây mới Trường MN Hoa Hồng xã Đại Đồng 2026 26.500 26.500 26.500 Đạt CSVC mức
tối thiểu

8 Đường giao thông Kéo Giang -
Nà Kéo (Thôn 2)

Kháng
 Chiến 0,7 Km 2027 1.400,0

1.400 1.400

9 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
MN Đoàn Kết

xã Đoàn
Kết 2027

13.000 13.000 13.000
Đạt CSVC mức

tối thiểu

10 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
PTDTBT TH, THCS Đoàn Kết

xã Đoàn
Kết 2027

14.900 14.900 14.900
Đạt CSVC mức 1

Năm 2028 25500 0 0 0 0 0 25.500 25.500

11 Sửa chữa mương Phia Sliếc, xã
Kim Đồng

Xã Kim
Đồng 1000 1.000 1.000

12 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
MN Hùng Việt

xã Hùng
Việt 12.000 12.000 12.000

Đạt CSVC mức
tối thiểu

13 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
TH&THCS Hùng Việt

xã Hùng
Việt 12.500 12.500 12.500

Đạt CSVC mức 1

Năm 2029 54.300,0 - - - - - 54.300 54.300

14
 Sửa chữa, nâng cấp đập và
mương Phai Tà Khảm, thôn 1, xã
Tân Minh

Xã Tân
 Minh 3000 3.000 3.000

15 Mương Pệt thôn Bản Cọ, xã Tân
Minh

Xã Tân
Minh 2500 2.500 2.500

16
Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
MN Kim Đồng

xã Kim
Đồng 8.000 8.000 8.000

Đạt CSVC mức
tối thiểu

17 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
TH Kim Đồng

xã Kim
Đồng 11.000 11.000 11.000

Đạt CSVC mức 1

18 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
THCS Kim Đồng

xã Kim
Đồng 14.900 14.900 14.900

Đạt CSVC mức 1

19 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 2

xã Kim
Đồng 14.900 14.900 14.900

Đạt CSVC mức 1

Năm 2030 37.800 0 0 0 0 0 37.800 37.800

20 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
MN Đào Viên xã Đào Viên 10.900 10.900 10.900

Đạt CSVC mức
tối thiểu

21 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
TH Đào Viên

xã Đào
Viên 12.000 12.000 12.000

Đạt CSVC mức 1

22 Sửa chữa, bổ sung CSVC Trường
THCS Đào Viên

xã Đào
Viên 14.900 14.900 14.900

Đạt CSVC mức 1
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III Xi măng giao thông, thủy lợi 66.059 - - - - - 66.059 66.059
23 Xi măng giao thông 59.453 59.453 59.453 27%

24 Xi măng thủy lợi 6.606 6.606 6.606 3%

B NGUỒN THU TIỀN SỬ
DỤNG ĐẤT 102.275 102.275 5.501 5.501 0 5.501 91.274 91.274 5.636

I Dự án hoàn thành đưa vào sử
dụng đến ngày 31/12/2025 11.137 11.137 5.501 5.501 0 5.501 5.636 5.636 5.636

1

Lập điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế
hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Tràng Định

1949 -
10/8/2022 2.042 2.042 1.845 1.845 1.845 198 198 198

2
Lập điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2030  huyện
Tràng Định

1319 -
16/5/2024 995 995 788 788 0 788 207 207 207

3 Kiểm kê đất đai 3.500 3.500 1.968 1.968 1.968 1.532 1.532 1.532

4 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2025 1.100 1.100 500 500 500 600 600 600

5
Lập điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất huyện Tràng Định giai
đoạn 2026-2030

2.200 2.200 200 200 200 2.000 2.000 2.000

6 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2026 1.300 1.300 200 200 200 1.100 1.100 1.100

II Dự án khởi công mới 82.840 82.840 0 0 0 0 77.340 77.340 0

Năm 2026 9.000 9.000 0 0 0 0 9.000 9.000 0

1 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2027 2026 1.300 1.300 1.300 1.300

2 San ủi GPMB khu trụ sở hành
chính xã Hùng Việt (UBND xã,
Công an, Quân sự) + Đường vào

Hùng Việt 2026 3000 3.000 3.000 3.000

3 Trụ sở UBND xã Hùng Việt Hùng Việt 2026 6000 6.000 6.000 6.000

4
GPMB Bãi Đổ thải vật liệu xây
dựng Đề Thám 2026 6500 6.500 6.000 6.000

Năm 2027 21000 21000 0 0 0 0 18500 18.500 0

5 Nước sinh hoạt thôn Hai Trung
Thành 2027 3000 3.000 3.000 3.000

6 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2028 2027 1.000 1.000 1.000 1.000

7 GPMB Bến xe huyện 18000 2027 7.000 7.000 6.500 6.500
8 GPMB công viên bờ sông 30000 10.000 10.000 8.000 8.000

Năm 2028 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000
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9 Mương Vằng Slù, thôn Pò Khảo,
xã Tân Minh

Xã Tân
 Minh 2028 1000 1.000 1.000 1.000

10 Sửa chữa, nâng cấp công trình
thủy lợi Khuổi Nọi, xã Hùng Việt

Xã Hùng
Việt 2028 1000 1.000 1.000 1.000

11 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2029 2028

1.000
1.000 1.000 1.000

Năm 2029 5.720 5.720 0 0 0 0 5.720 5.720 0

12 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2030 2029

1.300
1.300 1.300 1.300

13 Đường GNTN thôn Khuổi Cù Tân Tiến 3,4 km 2029 4.420 4.420 4.420 4.420

Năm 2030 3.300 3.300 0 0 0 0 3.300 3.300 0

14 Lập kế hoạch sử dụng đất năm
2031 2030 1.300 1.300 1.300 1.300

15
Lập điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất huyện Tràng Định giai
đoạn 2031-2035 2030

2.000
2.000 2.000 2.000

III Nộp quỹ phát triển đất 8.298 8.298 8.298 8.298 10%
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